	KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC(
)

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	…(
), ngày... tháng... năm...



BÁO CÁO KIỂM TOÁN 

…….…(
)
Thực hiện Quyết định số .../QĐ-KTNN ngày .../.../… của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc kiểm toán… (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán), Đoàn Kiểm toán nhà nước thuộc Kiểm toán nhà nước chuyên ngành (khu vực) ... đã tiến hành kiểm toán … từ ngày .../.../... đến ngày.../.../...

1. Nội dung kiểm toán (ghi theo quyết định kiểm toán của Tổng KTNN)

2. Phạm vi và giới hạn kiểm toán

2.1. Phạm vi kiểm toán

Phạm vi kiểm toán phải xác định được các vấn đề, nội dung hay hoạt động được kiểm toán, khung thời gian và địa điểm thực hiện cuộc kiểm toán. Đối với từng cuộc kiểm toán, nếu phát sinh giới hạn kiểm toán trên cơ sở đối chiếu với chức năng nhiệm vụ của Kiểm toán nhà nước, cần xác định rõ nguyên nhân và trình bày tác động của các giới hạn này đến cuộc kiểm toán.

- Những phần việc được kiểm toán/Đơn vị được kiểm toán, đối chiếu (Chi tiết tại Phụ lục số 01/BCKT-HĐ)
- Thời kỳ được kiểm toán.

2.2. Giới hạn kiểm toán
Nêu rõ các giới hạn và lý do mà Đoàn KTNN không thực hiện kiểm toán (theo KHKT tổng quát được duyệt và các trường hợp bất khả kháng không thực hiện được bởi lý do khách quan).

3. Căn cứ kiểm toán

- Luật Kiểm toán nhà nước, Luật NSNN, các luật và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan;

- Hệ thống chuẩn mực kiểm toán, Quy trình kiểm toán, Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm toán nhà nước;

- …

4. Thông tin cơ bản về cuộc kiểm toán/ chủ đề kiểm toán
Trình bày khái quát những thông tin cơ bản về các chương trình, hoạt động, các đơn vị hoặc các nguồn công quỹ và các chính sách được kiểm toán để giúp người sử dụng báo cáo kiểm toán hoạt động hiểu về cuộc kiểm toán/ chủ đề kiểm toán. 

Báo cáo kiểm toán được lập trên cơ sở các bằng chứng kiểm toán, biên bản kiểm toán, Báo cáo ....... của đơn vị được lập ngày …/…/… và các tài liệu có liên quan.

PHẦN THỨ NHẤT
ĐÁNH GIÁ KIỂM TOÁN 

Căn cứ vào Hệ thống CMKTNN, KHKT và/hoặc đề cương kiểm toán (nếu có) và các văn bản hướng dẫn có liên quan của KTNN để lập. 

Các phát hiện kiểm toán được trình bày theo nội dung kiểm toán, tiêu chí kiểm toán để đưa ra nhận định về thực trạng, phân tích nguyên nhân cốt lõi và tác động của các tồn tại, hạn chế đến các chương trình, các hoạt động, các đơn vị hoặc các nguồn công quỹ và các thể chế được kiểm toán (phát hiện kiểm toán trong báo cáo kiểm toán hoạt động về tổng thể phải bao gồm bốn yếu tố sau: Tiêu chí kiểm toán; thực trạng dựa trên các bằng chứng thu thập được; nguyên nhân cốt lõi; phân tích tác động do sự khác biệt giữa thực trạng và tiêu chí kiểm toán); các phát hiện được đánh giá là quan trọng và đáng quan tâm hơn có thể được trình bày trước.
Các tồn tại, hạn chế cần trình bày ngắn gọn, súc tích, tập trung vào những kết quả kiểm toán thực sự nổi bật, dẫn chứng cụ thể (đơn vị, số liệu, nội dung, cơ sở pháp lý,...). Đối với các vấn đề liên quan đến đánh giá chung, hạn chế, tồn tại nếu cần diễn giải trình bày chi tiết, cụ thể hơn hoặc các tồn tại, hạn chế khác nếu trình bày trong báo cáo có thể làm tăng dung lượng, thì trình bày tại Phụ lục 07/BCKT-HĐ kèm theo và ghi rõ tham chiếu tại phần nào của Phụ lục. 

Đoàn kiểm toán chủ động xây dựng các phụ lục phù hợp kết quả kiểm toán; đối với các cuộc kiểm toán có kết quả xử lý tài chính thì áp dụng các phụ lục từ 02 đến 05c/BCKT-HĐ; có thể vận dụng mẫu phụ lục theo quy định tại mẫu biểu hồ sơ kiểm toán của KTNN (theo từng lĩnh vực) để phục vụ cho việc thuyết minh kết quả kiểm toán cụ thể (nếu thấy cần thiết).

I. Nội dung kiểm toán số 1 

1. Tiêu chí kiểm toán số ... 

2. Tiêu chí kiểm toán số ... 

3 ......

II. Nội dung kiểm toán số 2 

1. Tiêu chí kiểm toán số ... 
2. Tiêu chí kiểm toán số ... 
3 ......

III ....


PHẦN THỨ HAI

KẾT LUẬN KIỂM TOÁN

Kết luận kiểm toán trình bày tóm tắt, ngắn gọn, súc tích các phát hiện chủ yếu từ cuộc kiểm toán được đánh giá quan trọng, nổi bật, có đầy đủ bằng chứng thích hợp và làm cơ sở cho các kiến nghị kiểm toán.

Kết luận kiểm toán nên được trình bày theo nội dung kiểm toán, dựa trên các phát hiện kiểm toán và các xét đoán chuyên môn để đánh giá được các tiêu chí kiểm toán, trả lời được các nội dung kiểm toán và đáp ứng được các mục tiêu kiểm toán. 

PHẦN THỨ BA
KIẾN NGHỊ KIỂM TOÁN

Các kiến nghị kiểm toán phải được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, lôgic, hợp lý, tập trung vào những vấn đề thực sự nổi bật phù hợp với mục tiêu kiểm toán, phát hiện kiểm toán đã nêu tại kết luận kiểm toán. Kiến nghị kiểm toán phải đảm bảo nêu rõ vấn đề cần giải quyết, đối tượng chịu trách nhiệm giải quyết, tính khả thi và có khả năng cải thiện đáng kể tình hình thực hiện các hoạt động (Nội dung của kiến nghị kiểm toán phải giải quyết được nguyên nhân cốt lõi đã phân tích trong phần kết quả kiểm toán; phù hợp với thực tế và những bất cập mà đơn vị được kiểm toán đang phải đối mặt; phù hợp với bối cảnh hoạt động của đơn vị được kiểm toán; tuy nhiên kiến nghị kiểm toán không nên thực hiện thay trách nhiệm của nhà quản lý).

Trường hợp nhiều kiến nghị có thể đưa ra phụ lục chi tiết theo Phụ lục số 06/BCKT-HĐ kèm theo và ghi rõ tham chiếu tại phần nào của Phụ lục. 

1. Đối với ... (đơn vị được kiểm toán)

1.1. Kiến nghị điều chỉnh sổ kế toán, báo cáo quyết toán (nếu phải điều chỉnh)

1.2. Kiến nghị về xử lý tài chính (nếu có)
1.2.1. Kiến nghị tăng thu, thu hồi, giảm chi ngân sách

- Tăng thu ngân sách (Chi tiết tại Phụ lục 04/BCKT-HĐ, 04a/BCKT-HĐ)
- Kiến nghị thu hồi, giảm chi ngân sách (Chi tiết tại Phụ lục 05/BCKT-HĐ, 05a/BCKT-HĐ)

1.2.2. Kiến nghị giảm lỗ - nếu có (Chi tiết tại Phụ lục 04b/BCKT-HĐ)
1.3. Kiến nghị xử lý khác  (nếu có) 

(Trình bày các kiến nghị xử lý khác gồm cả các nội dung cần làm rõ, cần hoàn thiện, cần thanh tra, điều tra. Trường hợp nhiều kiến nghị có thể đưa ra phụ lục chi tiết theo Phụ lục số 06/BCKT-HĐ kèm theo và ghi rõ tham chiếu tại phần nào của Phụ lục).

1.4. Kiến nghị chấn chỉnh công tác quản lý, chỉ đạo hoạt động; công tác quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công

1.5. Kiến nghị xem xét xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan (Có thể lập Phụ lục kèm theo - nếu có)
1.6. Ý kiến tư vấn về các giải pháp để hoàn thiện công tác quản lý hoạt động; công tác quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công (nếu có)
...

2. Đối với… (cơ quan quản lý cấp trên - nếu có)

3. Đối với các cơ quan quản lý Nhà nước liên quan (nếu có)

4. Đối với Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Quốc hội (nếu có)

* * *

Đề nghị ...... chỉ đạo các đơn vị được kiểm toán thực hiện nghiêm túc, kịp thời các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước tại Báo cáo kiểm toán này, Thông báo kết quả kiểm toán tại các đơn vị được kiểm toán chi tiết và Thông báo kết luận, kiến nghị kiểm toán với các đơn vị liên quan; báo cáo kết quả thực hiện về Kiểm toán nhà nước khu vực/chuyên ngành … địa chỉ.... trước ngày.../.../... Trong Báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán cần nêu rõ: những kiến nghị đã thực hiện, kiến nghị đang thực hiện, kiến nghị chưa thực hiện (với những kiến nghị đã thực hiện cần ghi rõ tên bằng chứng, phô tô kèm theo các chứng từ, tài liệu,... để chứng minh; với kiến nghị đang thực hiện và kiến nghị chưa thực hiện phải giải thích rõ lý do). 

Khi đơn vị thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước về nộp ngân sách nhà nước, giảm chi ngân sách, giảm thanh toán… đề nghị ghi chép chứng từ theo hướng dẫn tại Phụ lục 03/BCKT-HĐ và công văn gửi kho bạc nhà nước theo Phụ lục số 02/BCKT- HĐ kèm theo (nếu chỉ có 01 công văn gửi kho bạc nhà nước thì ghi số công văn, ngày, tháng, năm; khi đó không phải lập Phụ lục số 02/BCKT-HĐ) 
.
Báo cáo kiểm toán này gồm … trang, từ trang … đến trang … và các Phụ lục….(ghi cụ thể số các Phụ lục) là bộ phận không tách rời của Báo cáo kiểm toán./.

	TRƯỞNG ĐOÀN KTNN

(Ký, ghi rõ họ tên và 

số hiệu thẻ KTVNN)
	TL.TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

KIỂM TOÁN TRƯỞNG KTNN CHUYÊN NGÀNH…

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TOÁN, ĐỐI CHIẾU


I. CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
1. 

2. 

...

II.　CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TRA, ĐỐI CHIẾU (nếu có)

1


2


…

DANH MỤC CÔNG VĂN GỬI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

(Áp dụng đối với cuộc kiểm toán có kết quả xử lý tài chính)

	TT
	Công văn gửi KBNN
	Tên đơn vị ban hành công văn
	Tên kho bạc giao dịch
	Đơn vị được kiểm toán thực hiện kiến nghị

	
	Số
	Ngày
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


HƯỚNG DẪN GHI CHÉP CHỨNG TỪ THỰC HIỆN KIẾN NGHỊ 

KIỂM TOÁN CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

                    (Áp dụng đối với cuộc kiểm toán có kết quả xử lý tài chính)

1. Đối với kiến nghị tăng thu về thuế, phí, thu khác và các khoản chi sai,... nộp tại kho bạc nhà nước: Các chứng từ nộp tiền vào kho bạc nhà nước nơi đơn vị được kiểm toán giao dịch (giấy nộp tiền, ủy nhiệm chi, giấy nộp trả kinh phí, lệnh chuyển có,...), ngoài việc ghi rõ nội dung kiến nghị, số tiền cụ thể theo quy định, còn phải ghi rõ “Nộp NSNN thực hiện theo kiến nghị kiểm toán của KTNN đối với niên độ ngân sách năm ..... tại Báo cáo kiểm toán phát hành theo Công văn số ..../KTNN-TH ngày ... tháng... năm .... tại.... và theo Công văn số .... ngày .../... /... của Kiểm toán nhà nước/ khu vực... gửi kho bạc nhà nước (Trung ương/ tỉnh hoặc thành phố )” đồng thời đánh dấu vào ô KTNN trên giấy nộp tiền vào NSNN. Đối với trường hợp kiến nghị cơ quan thuế xử phạt, truy thu thuế đối với các đơn vị: Quyết định xử phạt, truy thu của cơ quan quản lý thuế ghi rõ nội dung “Xử phạt, truy thu theo kiến nghị của KTNN niên độ ngân sách năm ....”; Giấy nộp tiền vào Ngân sách nhà nước ghi rõ: “Nộp tiền xử phạt, truy thu theo kiến nghị của KTNN niên độ ngân sách năm .... ”. 

2. Đối với kiến nghị giảm thanh toán vốn đầu tư XDCB, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư: Các chứng từ (Quyết định phê duyệt quyết toán; Hồ sơ thanh toán; Biên bản xác nhận công nợ; Quyết định điều chỉnh dự toán; Hợp đồng điều chỉnh;...) phải ghi rõ: “Giảm thanh toán số tiền ..... (số tiền cụ thể) theo kiến nghị của KTNN niên độ ngân sách năm ..... tại Báo cáo kiểm toán phát hành theo Công văn số ..../KTNN-TH ngày ... tháng... năm .... tại.... và theo Công văn số .... ngày .../... /... của Kiểm toán nhà nước/ khu vực... gửi kho bạc nhà nước (nếu có)”. Trường hợp vì lý do nào đó, chứng từ không ghi rõ nội dung, đơn vị được kiểm toán có trách nhiệm đề nghị cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quyết toán xác nhận (trường hợp Dự án đã quyết toán dự án hoàn thành) hoặc văn bản giải trình có xác nhận của chủ đầu tư và bên nhận thầu (trường hợp dự án chưa quyết toán).

3. Đối với kiến nghị giảm dự toán chi thường xuyên: Các quyết định (giao dự toán, giảm dự toán,...) phải ghi rõ “Giảm dự toán số tiền ..... (số tiền cụ thể) theo kiến nghị của KTNN niên độ ngân sách năm ..... tại Báo cáo kiểm toán phát hành theo Công văn số ..../KTNN-TH ngày ... tháng... năm .... tại.... và theo Công văn số .... ngày .../... /... của Kiểm toán nhà nước/ khu vực... gửi Kho bạc nhà nước (nếu có). Trường hợp vì lý do nào đó, chứng từ không ghi rõ nội dung, đơn vị được kiểm toán có trách nhiệm đề nghị cơ quan ban hành quyết định trên xác nhận nội dung và số tiền thực hiện kiến nghị của KTNN.

BẢNG TỔNG HỢP KIẾN NGHỊ TĂNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯ​ỚC NĂM .......

HOẠT ĐỘNG ... TẠI ... (tên đơn vị được kiểm toán)

(Áp dụng đối với cuộc kiểm toán có kết quả xử lý tài chính)

Đơn vị tính: …

	TT


	Chỉ tiêu
	Mã số thuế
	Tổng số
	Các khoản thuế
	Phí, lệ phí


	Giảm phải thu NSNN
	Giảm thuế GTGT được khấu trừ


	Thu hồi tiền hoàn thuế GTGT 
	Thu khác

	
	Đơn vị
	
	
	GTGT
	TNDN
	XNK
	TTĐB
	Nhà đất
	TNCN
	Tài nguyên
	BVMT
	Thuế khác
	
	
	
	
	

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	
	 

	…
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Tổng cộng
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	
	 


Lưu ý: 

- Chi tiết thuyết minh kiến nghị tại Phụ lục 04a, trong đó lưu ý giải thích chi tiết: (i) Đối với tăng thu thuế nhà, đất chi tiết theo nội dung: Số thu sử dụng đất (chi tiết từng dự án); Thu tiền thuê đất (chi tiết từng dự án); Thu nhà đất khác. (ii) Đối với nội dung tăng thu khác chi tiết theo nội dung: Cổ tức được chia và lợi nhuận được chia; Thu cấp quyền khai thác khoáng sản: của dự án theo quyết định của Bộ TN&MT (nếu có); dự án theo quyết định của UBND tỉnh (nếu có); Thu khác (nếu có).

- Biểu này được áp dụng thống nhất với biểu gửi kèm công văn gửi kho bạc nhà nước; Chỉ lập và ghi các chỉ tiêu có phát sinh; Trường hợp có phát sinh các khoản thu không cùng tính chất với các chỉ tiêu đã được thể hiện trên phụ lục, có thể bổ sung các cột khác (nếu thấy cần thiết).

THUYẾT MINH KIẾN NGHỊ KIỂM TOÁN TĂNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM ...

HOẠT ĐỘNG ... TẠI ... (tên đơn vị được kiểm toán)

(Áp dụng đối với cuộc kiểm toán có kết quả xử lý tài chính)

Đơn vị tính: …

	STT
	Đơn vị/ chỉ tiêu
	Mã số thuế
	Số tiền
	Thuyết minh nguyên nhân
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	Thuế A
	
	
	Thuyết minh rõ sai sót, cơ sở, trích dẫn điều, khoản, số văn bản pháp lý 
	

	1
	Đơn vị ...
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	II
	Thuế B
	
	
	
	

	1
	Đơn vị ...
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	


Lưu ý: 

- Cột 2: Chi tiết theo từng sắc thuế có phát sinh tăng tương ứng với Phụ lục 04/BCKT-HĐ (Chỉ lập và ghi các chỉ tiêu có phát sinh); Trường hợp có phát sinh các khoản thu không cùng tính chất với các chỉ tiêu đã được thể hiện trên phụ lục, có thể bổ sung dòng (nếu thấy cần thiết).

- Cột 5: Thuyết minh rõ sai sót, cơ sở, trích dẫn điều khoản, số văn bản pháp lý tham chiếu đối với khoản tăng thu. Ngoài ra đối với một số khoản cần giải thích chi tiết thêm: (i) Đối với tăng thu thuế nhà, đất chi tiết theo nội dung: Số thu sử dụng đất (chi tiết từng đơn vị, dự án); Thu tiền thuê đất (chi tiết từng đơn vị, dự án); Thu nhà đất khác. (ii) Đối với nội dung tăng thu khác chi tiết theo nội dung: Cổ tức được chia và lợi nhuận được chia; Thu cấp quyền khai thác khoáng sản: của dự án theo quyết định của Bộ TN&MT (nếu có); của dự án theo quyết định của UBND tỉnh (nếu có); Thu khác (nếu có).

TỔNG HỢP KIẾN NGHỊ GIẢM LỖ CÁC DOANH NGHIỆP

TẠI ....

(Áp dụng đối với cuộc kiểm toán có kết quả xử lý tài chính)

Đơn vị tính: ….

	TT
	Tên doanh nghiệp
	Mã số thuế
	Số tiền
	Ghi chú, lý do

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


TỔNG HỢP KIẾN NGHỊ  THU HỒI VÀ GIẢM CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM ....

HOẠT ĐỘNG ... TẠI ... (tên đơn vị được kiểm toán)

(Áp dụng đối với cuộc kiểm toán có kết quả xử lý tài chính)

Đơn vị tính: …
	TT
	
Chỉ tiêu
	Tổng số
	Thu hồi, nộp NS các khoản chi sai quy định
	Thu hồi cho vay, tạm ứng sai quy định
	Thu hồi kinh phí thừa
	Giảm dự toán, giảm thanh toán năm sau
	Giảm giá hợp đồng còn lại
	Thu hồi, nộp khác

	
	Đơn vị
	
	Thường xuyên
	XDCB
	Thường xuyên
	XDCB
	Thường xuyên
	XDCB
	Thường xuyên
	XDCB
	
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	I
	Các cơ quan tổng hợp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 Đơn vị ...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	Nội dung
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Các đơn vị HC, SN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Các chủ đầu tư, Ban QLDA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	Công trình ...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Lưu ý: (i) Chi tiết thuyết minh các kiến nghị tại Phụ lục số 05a; Chỉ lập và ghi các chỉ tiêu có phát sinh;(ii) Cột B: Lập chi tiết đến từng đơn vị, nội dung, công trình dự án đầu tư; (iii) Cột 11- Thu hồi, nộp khác: Cột này tổng hợp các khoản kiến nghị liên quan đến thu hồi, nộp khác về NSNN (không cùng tính chất với các chỉ tiêu từ cột 2 đến cột 10) và các kiến nghị: hủy dự toán, bố trí hoàn trả nguồn Trung ương, nộp các khoản phải nộp chưa nộp; kiến nghị nộp về Bộ Quốc phòng, Bộ Công An để nộp NSNN, các kiến nghị thu hồi nộp ngân sách khác và phải được thuyết minh chi tiết từng kiến nghị cụ thể tại Phụ lục 05a (khi đó bổ sung ghi chú cho phù hợp); (iv) Không tổng hợp vào biểu này: Kiến nghị chưa thu thập được đầy đủ bằng chứng chắc chắn, đầy đủ, thích hợp; kiến nghị hoàn thiện thủ tục, hồ sơ đối với kiểm toán dự án đầu tư; giảm giá hợp đồng tương ứng phần khối lượng các bên thống nhất không thực hiện (đã có quyết định của cấp có thẩm quyền hoặc phụ lục hợp đồng điều chỉnh); kiến nghị điều chỉnh số kế toán; kiến nghị điều chỉnh số liệu giữa kết dư với chuyển nguồn; nộp các quỹ ngoài ngân sách; đôn đốc thu hồi tạm ứng quá hạn; giảm giá trị dự toán, giá trị gói thầu được duyệt; bổ sung trích lập quỹ dự trữ tài chính, quỹ phát triển đất; theo dõi trích lập đủ nguồn cải cách tiền lương; các kiến nghị khác không liên quan đến thu hồi, giảm chi ngân sách nhà nước đã được tổng hợp vào biểu kiến nghị khác tại Phụ lục 06/BCKT-HĐ.

THUYẾT MINH KIẾN NGHỊ THU HỒI VÀ GIẢM CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM ....

HOẠT ĐỘNG... TẠI... (tên đơn vị được kiểm toán)


(Áp dụng đối với cuộc kiểm toán có kết quả xử lý tài chính)

Đơn vị tính: …

	STT
	Đơn vị, chỉ tiêu, nội dung kiến nghị
	Số tiền
	Thuyết minh nguyên nhân
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5

	I
	Thu hồi nộp NSNN các khoản chi sai chế độ
	
	Thuyết minh rõ sai sót, cơ sở, trích dẫn điều, khoản, số văn bản pháp lý 
	

	1
	Đơn vị
	
	
	

	
	...
	
	
	

	II
	...
	
	
	

	...
	
	
	
	


Lưu ý: (i) Chi tiết theo từng chỉ tiêu có phát sinh tăng tương ứng với Phụ lục số 05 (Chỉ lập và ghi các chỉ tiêu có phát sinh) và lập chi tiết đến nội dung chỉ tiêu, công trình, gói thầu dự án đầu tư; trường hợp có phát sinh các khoản không cùng tính chất với các chỉ tiêu đã được thể hiện trên phụ lục, có thể bổ sung dòng (nếu thấy cần thiết); Kiến nghị thu hồi, nộp khác cần nêu chi tiết cụ thể từng nội dung kiến nghị, đơn vị, nội dung chỉ tiêu, công trình. (ii) Cột 4: Thuyết minh rõ sai sót, cơ sở, trích dẫn điều, khoản, số văn bản pháp lý tham chiếu.

KẾT QUẢ KIỂM TOÁN CHI TIẾT DỰ ÁN ĐẦU TƯ

HOẠT ĐỘNG ...... 

(Áp dụng đối với cuộc kiểm toán có kiểm toán dự án đầu tư XDCB)

Đơn vị tính: ....

	TT
	Tên dự án
	Ban QLDA
	Số báo cáo
	Giá trị được kiểm toán
	Số kiểm toán
	Chênh lệch
	Trong đó
	Giá trị giải ngân đến....
	Kiến nghị xử lý tài chính
	Xử lý khác

	
	
	
	
	
	
	
	Sai khối lượng
	Sai đơn giá, định mức
	Sai khác
	
	Thu hồi nộp NSNN
	Giảm cấp phát, thanh toán
	Giảm giá hợp đồng còn lại
	Thu hồi và nộp khác
	

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4= 3-2
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	I
	Giá trị QT đã được duyệt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Dự án, công trình…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	....
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Giá trị nghiệm thu  quyết toán
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Giá trị hợp đồng còn lại (phần chưa có nghiệm thu QT)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	....
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV
	Dự toán/ Giá gói thầu được duyệt (nếu có)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Lưu ý: (i) Cột “Sai khác” (cột 7) cần giải thích chi tiết rõ nội dung; (ii) Các kiến nghị xử lý tài chính (cột 9, 10,11,12) sẽ tổng hợp vào Phụ lục số 05/BCKT-HĐ; kiến nghị xử lý khác (Cột 13) sẽ tổng hợp vào Phụ lục số 06/BCKT-HĐ; (iii) Mục IV “Dự toán/ Giá gói thầu được duyệt”: Chỉ trình bày vào biểu này nếu thực hiện kiểm toán toàn bộ các phát sinh trong dự toán và có liên quan đến xử lý tài chính.
TỔNG HỢP KIẾN NGHỊ THU HỒI VÀ GIẢM CHI CHO NHÀ ĐẦU TƯ (DOANH NGHIỆP/ NGÂN HÀNG)

(Chỉ áp dụng trong trường hợp kiểm toán dự án sử dụng vốn của doanh nghiệp/ ngân hàng - nếu có)
Tại ...... 
Đơn vị tính: …
	TT
	Chỉ tiêu
	Tổng số
	Thu hồi cho nhà đầu tư các khoản chi sai quy định


	Giảm chi thanh toán cho nhà đầu tư
	Giảm giá hợp đồng còn lại
	Thu hồi và nộp khác (*)

	
	Đơn vị
	
	
	
	
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5

	I
	ĐƠN VỊ
	
	
	
	
	

	
	Công trình
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	


Lưu ý: (i) Chi tiết thuyết minh các kiến nghị tại Phụ lục số 05a; Chỉ lập và ghi các chỉ tiêu có phát sinh;(ii) Cột B: Lập chi tiết đến từng đơn vị, công trình dự án đầu tư; (iii) (*) Cột 5 - Thu hồi, nộp khác: Cột này tổng hợp các khoản kiến nghị liên quan đến thu hồi, nộp khác (không cùng tính chất với các chỉ tiêu từ cột 2 đến cột 4); (iv) Không tổng hợp vào biểu này: Kiến nghị chưa thu thập được đầy đủ bằng chứng chắc chắn, đầy đủ, thích hợp; kiến nghị hoàn thiện thủ tục, hồ sơ đối với kiểm toán dự án đầu tư; giảm giá hợp đồng tương ứng phần khối lượng các bên thống nhất không thực hiện (đã có quyết định của cấp có thẩm quyền hoặc phụ lục hợp đồng điều chỉnh); kiến nghị điều chỉnh số kế toán; giảm giá trị dự toán, giá trị gói thầu được duyệt; đôn đốc thu hồi tạm ứng quá hạn; các kiến nghị khác không liên quan đến thu hồi, giảm chi cho nhà đầu tư đã được tổng hợp vào biểu kiến nghị khác tại Phụ lục 06/BCKT-HĐ.


TỔNG HỢP KIẾN NGHỊ  KHÁC

 HOẠT ĐỘNG... TẠI... (tên đơn vị được kiểm toán)
Đơn vị tính: …

	STT
	Đơn vị, nội dung kiến nghị
	Số tiền
	Thuyết minh nguyên nhân
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5

	I
	Đơn vị A
	
	Thuyết minh rõ sai sót, cơ sở, trích dẫn điều, khoản, số văn bản pháp lý 
	

	1
	Nội dung kiến nghị ....
	
	
	

	2
	....
	
	
	

	II
	Đơn vị B
	
	
	

	
	....
	
	
	


Lưu ý: (i) Phụ lục này có thể tổng hợp các sai sót, sai phạm khác về số liệu được phát hiện trong quá trình kiểm toán (ngoài các kiến nghị xử lý tài chính đã được tổng hợp tại phụ lục kiến nghị 04, 04a, 04b, 05, 05a); các kiến nghị cần làm rõ, cần hoàn thiện, cần thanh tra, điều tra (nếu có nhiều kiến nghị cần đưa ra phụ lục; (ii) Không trình bày vào Phụ lục này các kiến nghị điều chỉnh liên quan đến hạch toán kế toán đã điều chỉnh trong phụ lục kết quả kiểm toán, các kiến nghị không có giá trị cụ thể. (iii) Cột 4: Nêu rõ nội dung sai sót, cơ sở, căn cứ, trích dẫn điều, khoản, số văn bản pháp lý quy định; đối với trường hợp kiến nghị hoàn thiện thủ tục cần nêu rõ thiếu thủ tục gì, tài liệu nào để đơn vị thuận lợi khi thực hiện.


DIỄN GIẢI CHI TIẾT ĐỐI VỚI MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ, XÁC NHẬN 
CỦA BÁO CÁO KIỂM TOÁN

(Chỉ lập Phụ lục đối với trường hợp cần phải trình bày rõ thêm có sở cho đánh giá, xác nhận kiểm toán trong báo cáo kiểm toán) 

Lưu ý: (i) Đối với các vấn đề tồn tại, sai sót phức tạp, quan trọng cần diễn giải trình bày chi tiết, cụ thể hơn (nếu trình bày trong báo cáo sẽ làm tăng dung lượng) thì: trong phần đánh giá, xác nhận kiểm toán của báo cáo chỉ trình bày thật ngắn gọn và ghi rõ tham chiếu theo các mục của phụ lục này; các diễn giải trình bày chi tiết, cụ thể sẽ trình bày rõ thêm tại Phụ lục này theo từng nội dung, tiêu chí kiểm toán.(ii) Đối với các vấn đề tồn tại, sai sót đã được trình bày rõ, đầy đủ trong phần đánh giá, xác nhận của báo cáo thì không phải trình bày lại trong phụ lục này.

1. Nội dung, tiêu chí ......

2. Nội dung, tiêu chí ......

TỔNG HỢP KẾT QUẢ PHỎNG VẤN

HOẠT ĐỘNG... TẠI... (tên đơn vị được kiểm toán)

(Áp dụng đối với cuộc kiểm toán có kết quả phỏng vấn bằng văn bản)

	

	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Tên tổ chức, đơn vị , bộ phận, hộ kinh doanh …
	Câu hỏi phỏng vấn
	Ghi 

	
	
	1 ...
	2 ...
	…
	…
	chú

	1
	…
	 
	 
	 
	 
	

	2
	…
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	



Lưu ý:(i) Đánh dấu (x) vào ô tương ứng theo kết quả phỏng vấn; (ii) Tên các mục, chỉ tiêu trong phụ lục có thể thay đổi phù hợp theo mẫu thiết kế phiếu phỏng vấn của Đoàn kiểm toán.
Mẫu số 04/BCKT-HĐ





Phụ lục số 01/BCKT-HĐ





Phụ lục số 02/BCKT-HĐ





Phụ lục số 03/BCKT-HĐ





Phụ lục số 04/BCKT-HĐ








Phụ lục số 04a/BCKT-HĐ








Phụ lục số 04b/BCKT-HĐ





Phụ lục số 05/BCKT-HĐ





Phụ lục số 05a/BCKT-HĐ








Phụ lục số 05b/BCKT-HĐ





Phụ lục số 05c/BCKT-HĐ








Phụ lục số 06/BCKT-HĐ








Phụ lục số 07/BCKT-HĐ





Phụ lục số 08/BCKT-HĐ











� Đối với KTNN khu vực thì: dòng “KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC” in nhạt và bổ sung bên dưới dòng “KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC....” in đậm.


� Địa danh nơi cơ quan đóng trụ sở.


� Ghi theo Quyết định kiểm toán.


� Trường hợp có thực hiện nội dung kiểm toán tài chính thì chuyển thành “Đánh giá, xác nhận kiểm toán”.


� Chỉ đưa nội dung này vào Báo cáo kiểm toán khi có kết quả kiến nghị xử lý tài chính


� Đối với KTNN khu vực thì bỏ dòng “TL.TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC”, chỉ ghi “KIỂM TOÁN TRƯỞNG”





